
100 CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ HỎI GIỜ GIẤC

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com

  👉 Hãy chia sẻ với bạn bè, cùng luyện, cùng tiến bộ.

  👉 Trong seri 20 video học tiếng Anh giao tiếp theo chủ 

đề: đăng ký kênh YOUTUBE để nhận MIỄN PHÍ.

BỐI CẢNH 1: HỎI GIỜ MỘT NGƯỜI TRÊN ĐƯỜNG

Excuse me, do you have the time?

Xin lỗi, bạn có biết mấy giờ rồi không?

Yes, it’s 8:45 AM.

Vâng, bây giờ là 8:45 sáng.

Is it too early to visit the museum?

Có quá sớm để tham quan bảo tàng không?

No, it opens at 9:00 AM.

Không, nó mở cửa lúc 9:00 sáng.

What time does the next bus arrive?

Xe buýt tiếp theo đến lúc mấy giờ?

Around 9:15, I think.

Tôi nghĩ khoảng 9:15.

Is your watch set to local time?

Đồng hồ của bạn đã chỉnh giờ địa phương chưa?

Yes, I updated it this morning.

Rồi, tôi đã cập nhật nó sáng nay.

How long do we have until the train comes?

Chúng ta còn bao lâu trước khi tàu đến?

About 20 minutes.

Khoảng 20 phút nữa.

What’s the current time in Los Angeles?

Bây giờ ở Los Angeles là mấy giờ?

It’s three hours behind us.

Nó chậm hơn chúng ta 3 tiếng.

Does your phone automatically adjust for time zones?

Điện thoại của bạn có tự động điều chỉnh múi giờ không?

Yes, it updates automatically.



Có, nó tự động cập nhật.

What time do you usually start your day?

Bạn thường bắt đầu ngày mới vào lúc mấy giờ?

Around 6:30 AM.

Khoảng 6:30 sáng.

Is it already late?

Đã muộn chưa?

No, it’s just 10:15 AM.

Chưa, mới 10:15 sáng thôi.

When does the train leave?

Tàu khởi hành lúc mấy giờ?

At 10:30 sharp.

Lúc 10:30 đúng.

What time is your flight today?

Chuyến bay của bạn hôm nay lúc mấy giờ?

It’s at 4:15 PM.

Lúc 4:15 chiều.

How early should we leave for the station?

Chúng ta nên rời đi sớm bao lâu để đến ga?

At least 30 minutes before the train departs.

Ít nhất 30 phút trước khi tàu khởi hành.

Is it noon yet?

Đã trưa chưa?

Almost. It’s 11:58 AM.

Gần rồi. Bây giờ là 11:58 sáng.

How long does it take to walk to the park?

Đi bộ đến công viên mất bao lâu?

About 15 minutes.

Khoảng 15 phút.

What time does your clock show?

Đồng hồ của bạn chỉ mấy giờ?

It says 11:10 AM.

Nó chỉ 11:10 sáng.

Are we on time?

Chúng ta có đúng giờ không?

Yes, we’re perfectly on schedule.

Có, chúng ta hoàn toàn đúng lịch trình.



BỐI CẢNH 2: TRAO ĐỔI VỀ GIỜ GIẤC KHI HẸN ĂN TỐI VỚI BẠN.

Excuse me, do you have the time?

Xin lỗi, bạn có biết mấy giờ rồi không?

Yes, it’s 8:45 AM.

Vâng, bây giờ là 8:45 sáng.

Is it too early to visit the museum?

Có quá sớm để tham quan bảo tàng không?

No, it opens at 9:00 AM.

Không, nó mở cửa lúc 9:00 sáng.

What time does the next bus arrive?

Xe buýt tiếp theo đến lúc mấy giờ?

Around 9:15, I think.

Tôi nghĩ khoảng 9:15.

Is your watch set to local time?

Đồng hồ của bạn đã chỉnh giờ địa phương chưa?

Yes, I updated it this morning.

Rồi, tôi đã cập nhật nó sáng nay.

How long do we have until the train comes?

Chúng ta còn bao lâu trước khi tàu đến?

About 20 minutes.

Khoảng 20 phút nữa.

What’s the current time in Los Angeles?

Bây giờ ở Los Angeles là mấy giờ?

It’s three hours behind us.

Nó chậm hơn chúng ta 3 tiếng.

Does your phone automatically adjust for time zones?

Điện thoại của bạn có tự động điều chỉnh múi giờ không?

Yes, it updates automatically.

Có, nó tự động cập nhật.

What time do you usually start your day?

Bạn thường bắt đầu ngày mới vào lúc mấy giờ?

Around 6:30 AM.

Khoảng 6:30 sáng.

Is it already late?

Đã muộn chưa?



No, it’s just 10:15 AM.

Chưa, mới 10:15 sáng thôi.

When does the train leave?

Tàu khởi hành lúc mấy giờ?

At 10:30 sharp.

Lúc 10:30 đúng.

What time is your flight today?

Chuyến bay của bạn hôm nay lúc mấy giờ?

It’s at 4:15 PM.

Lúc 4:15 chiều.

How early should we leave for the station?

Chúng ta nên rời đi sớm bao lâu để đến ga?

At least 30 minutes before the train departs.

Ít nhất 30 phút trước khi tàu khởi hành.

Is it noon yet?

Đã trưa chưa?

Almost. It’s 11:58 AM.

Gần rồi. Bây giờ là 11:58 sáng.

How long does it take to walk to the park?

Đi bộ đến công viên mất bao lâu?

About 15 minutes.

Khoảng 15 phút.

What time does your clock show?

Đồng hồ của bạn chỉ mấy giờ?

It says 11:10 AM.

Nó chỉ 11:10 sáng.

Are we on time?

Chúng ta có đúng giờ không?

Yes, we’re perfectly on schedule.

Có, chúng ta hoàn toàn đúng lịch trình.

BỐI CẢNH 3: TRAO ĐỔI VỀ GIỜ GIẤC KHI HẸN BẠN ĐI PICNIC CUỐI TUẦN.

Excuse me, do you have the time?

Xin lỗi, bạn có biết mấy giờ rồi không?

Yes, it’s 8:45 AM.

Vâng, bây giờ là 8:45 sáng.



Is it too early to visit the museum?

Có quá sớm để tham quan bảo tàng không?

No, it opens at 9:00 AM.

Không, nó mở cửa lúc 9:00 sáng.

What time does the next bus arrive?

Xe buýt tiếp theo đến lúc mấy giờ?

Around 9:15, I think.

Tôi nghĩ khoảng 9:15.

Is your watch set to local time?

Đồng hồ của bạn đã chỉnh giờ địa phương chưa?

Yes, I updated it this morning.

Rồi, tôi đã cập nhật nó sáng nay.

How long do we have until the train comes?

Chúng ta còn bao lâu trước khi tàu đến?

About 20 minutes.

Khoảng 20 phút nữa.

What’s the current time in Los Angeles?

Bây giờ ở Los Angeles là mấy giờ?

It’s three hours behind us.

Nó chậm hơn chúng ta 3 tiếng.

Does your phone automatically adjust for time zones?

Điện thoại của bạn có tự động điều chỉnh múi giờ không?

Yes, it updates automatically.

Có, nó tự động cập nhật.

What time do you usually start your day?

Bạn thường bắt đầu ngày mới vào lúc mấy giờ?

Around 6:30 AM.

Khoảng 6:30 sáng.

Is it already late?

Đã muộn chưa?

No, it’s just 10:15 AM.

Chưa, mới 10:15 sáng thôi.

When does the train leave?

Tàu khởi hành lúc mấy giờ?

At 10:30 sharp.

Lúc 10:30 đúng.

What time is your flight today?



Chuyến bay của bạn hôm nay lúc mấy giờ?

It’s at 4:15 PM.

Lúc 4:15 chiều.

How early should we leave for the station?

Chúng ta nên rời đi sớm bao lâu để đến ga?

At least 30 minutes before the train departs.

Ít nhất 30 phút trước khi tàu khởi hành.

Is it noon yet?

Đã trưa chưa?

Almost. It’s 11:58 AM.

Gần rồi. Bây giờ là 11:58 sáng.

How long does it take to walk to the park?

Đi bộ đến công viên mất bao lâu?

About 15 minutes.

Khoảng 15 phút.

What time does your clock show?

Đồng hồ của bạn chỉ mấy giờ?

It says 11:10 AM.

Nó chỉ 11:10 sáng.

Are we on time?

Chúng ta có đúng giờ không?

Yes, we’re perfectly on schedule.

Có, chúng ta hoàn toàn đúng lịch trình.

THE END

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com









BỐI CẢNH 3: TRAO ĐỔI VỀ GIỜ GIẤC KHI HẸN BẠN ĐI PICNIC CUỐI TUẦN.


